
BIỂU GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC GIAI ĐOẠN 2026 - 2030

(Kèm theo Quyết định  số       /QĐ-UBND ngày        tháng 9 năm 2026 của UBND xã Điềm He)
Đơn vị: Triệu đồng
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Quyết định đầu tư
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bố trí kế
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năm 2025
(tất cả các
nguồn vốn)

Dự kiến Kế hoạch đầu tư công nguồn NSĐP theo phân cấp theo tiêu chí, định
mức giai đoạn 2026-2030

Các nguồn
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hợp pháp
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Chủ đầu tư Ghi chú

Số quyết định
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năm ban hành

Tổng mức đầu tư dự
kiến

Tổng số

Trong đó:

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó:
NSĐP Năm 2026 Năm 2027 Năm 2028 Năm 2029 Năm 2030

A VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN
ĐỐI THEO TIÊU CHÍ 51.712 10.135 1.084 10.135 1.700 1.975 1.975 1.975 2.512 40.493

I Đường giao thông 17.934 2.865 1.084 2.865 1.040 300 575 475 475 13.985
a Công trình chuyển tiếp 2.350 440 1.084 440 440 - - - - 826

1
Nâng cấp mặt đường BTXM Hàng

Ca – Khum Luông, thôn Bản
Nhang xã Điềm He

thôn Bản
Nhang xã
Điềm He

2025-
2026

QĐ số 382
/QĐ-UBND

ngày
11/11/2025

2.350 440 1.084 440 440 826 Phòng Kinh tế Bàn giao đưa vào
sử sụng

b Công trình khởi công mới 15.584 2.425 - 2.425 600 300 575 475 475 13.159

1 Đường Cốc Chủ, thôn Khau Ngòa,
xã Điềm He, tỉnh Lạng Sơn

thôn
Khau
Ngòa

2026
QĐ số 276/QĐ-

UBND ngày
12/5/2026

2.192 550 550 550 1.642 Phòng Kinh tế Đang thi công

2
 Cải tạo, nâng cấp Đường trục xã
Tl 232 - Trường TH và THCS Liên
Hội

Xã Điềm
He 2026

QĐ số 350/QĐ-
UBND ngày
15/6/2026

1.785 50 50 50 1.735 Phòng Kinh tế Đã phê duyệt chủ
trương đầu tư

3
Mở mới đường Phai Cải đầu nối
với đường Nà Bung - Phú Nhuận
xã Điềm He

Xã Điềm
He 0,6km 2027 4.172 300 300 300 3.872 Phòng Kinh tế Đã phê duyệt chủ

trương đầu tư

4 Mở mới đường Cốc sâu - Nà Me
thôn Bản Hẻo xã Điềm He

Xã Điềm
He 1,5km 2028-

2030 7.435 1.525 1.525 575 475 475 5.910 Phòng Kinh tế Đã phê duyệt chủ
trương đầu tư

II Giáo dục và đào tạo 22.363 775 - 775 100 675 - - - 21.588 - -
a Công trình khởi công mới 22.363 775 - 775 100 675 - - - 21.588 - -

1 Xây dựng nhà đa năng Trường
PTDTBT TH&THCS Liên Hội

Xã Điềm
He 2027 4.500 200 200 200 4.300 Phòng Kinh tế

2
Xây dựng nhà lớp học 02 tầng
Trường PTDTBT TH&THCS Liên
Hội

Xã Điềm
He

 Nhà 02 tầng 4
phòng học 2026 5.500 50 50 50 5.450 Phòng Kinh tế Đã phê duyệt chủ

trương đầu tư

3
Xây dựng nhà chức năng tại
trường chính trường Mầm Non
Liên Hội

Xã Điềm
He

01 phòng họp,
01 phòng kho,
01 thư viện, 01
phòng tin học

2027 3.500 200 200 200 3.300 Phòng Kinh tế

4 Xây dựng các phòng bộ môn
Trường Mầm Non 1 Điềm He

Xã Điềm
He

Xây mới 02
phòng chức

năng (01
phòng thư

viện, 01 Phòng
đa năng)

2026 4.250 50 50 50 4.200 Phòng Kinh tế Đã phê duyệt chủ
trương đầu tư

5
Xây dựng khu hành chính, phòng

học và các hạng mục phụ trợ
trường TH&THCS Trấn Ninh

Xã Điềm
He 2027 4.613 275 275 275 4.338 Phòng Kinh tế Đã phê duyệt chủ

trương đầu tư

III Lĩnh vực văn hoá - xã hội - - - - - - - - - -
a Công trình khởi công mới - - - - - - - - - -

IV

Hoạt động của cơ quan quản lý
nhà nước, đơn vị sự nghiệp công
lập, tổ chức chính trị và các tổ

chức chính trị xã hội

8.000 3.080 - 3.080 50 407 807 907 909 4.920 - -

a Công trình khởi công mới 8.000 3.080 - 3.080 50 407 807 907 909 4.920 - -

1 Cải tạo, nâng cấp trụ sở  làm việc
UBND xã Điềm He

2026-
2028 5.000 1.264 1.264 50 407 807 3.736 Phòng Kinh tế Đã phê duyệt chủ

trương đầu tư

2 Cải tạo, xây dựng cơ sở vật chất
trạm Y tế xã Điềm He

2029-
2030 3.000 1.816 1.816 907 909 1.184 Phòng Kinh tế

V Hỗ trợ khác 3.415,00 3.415,00 - 3.415,00 510,00 592,50 592,50 592,50 1.127,50 -  

1 Hỗ trợ xi măng đường giao thông
nông thôn; Xi măng thủy lợi nhỏ

Xã Điềm
He 2026 286,06 286,06 286,06 286,06 -  Phòng Kinh tế

Điều chỉnh giảm
theo khối lượng

thực tế(đường ngõ
xóm, nội đồng)

2 Đề án phát triển giao thông nông
thông giải đoạn 2026- 2030

Xã Điềm
He

2026-
2030 3.128,94 3.128,94 3.128,94 223,94 592,50 592,50 592,50 1.127,50 -  Phòng Kinh tế

thực hiện hỗ trợ
vật liệu Xi măng,
cát, đá (Đường

thôn)
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